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1 TA501 Trương Thị Lan Anh 01/11/1998 Nữ Bình Thuận 1754010001

2 TA502 Văn Hoài Bảo 28/11/1994 Nam Bình Thuận 1654020026

3 TA503 Đỗ Thị Ngọc Bích 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650107001

4 TA504 Lê Thị Trùng Biên 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650103002

5 TA505 Nguyễn Phúc Cảnh 17/02/1998 Nam Bình Thuận 1650107002

6 TA506 Phan Thanh Cường 02/09/1998 Nam Bình Thuận 1650103004

7 TA507 Lò Minh Châu 16/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650104001

8 TA508 Ngô Thị Thanh Diệu 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 1650103008

9 TA509 Trương Thị Minh Dung 16/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654010003

10 TA510 Ngyễn Thị Thùy Dung 23/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654030001

11 TA511 Phan Hồng Thanh Đoan 29/08/1996 Nữ Bình Thuận 1550103074

12 TA512 Nguyễn Thị Thu Hà 10/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020034

13 TA513 Huỳnh Thị Ngọc Hà 19/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103013

14 TA514 Nguyễn Xuân Hà 17/01/1998 Nam Bình Thuận 1651010006

15 TA515 Đào Thị Ngọc Hiền 09/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650103019

16 TA516 Hồ Thị Thu Hiền 17/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654030004

17 TA517 Nguyễn Thị Kim Hòa 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650104008

18 TA518 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 06/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0017

19 TA519 Huỳnh Xuân Hoan 10/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654030005

20 TA520 Ung Trần Hoàng 02/01/1999 Nam Bình Thuận 1750107012

21 TA521 Diệp Danh Hiếu Hổ 25/10/1998 Nam Bình Thuận 1650107008

22 TA522 Nguyễn Đức Huy 19/11/1994 Nam Bình Thuận 1650107012

23 TA523 Mang Kiên 17/07/1997 Nam Bình Thuận 1650103029

24 TA524 Nguyễn Trung Kiên 16/08/1998 Nam Bình Thuận 1650107014

25 TA525 Lê Anh Kiệt 06/06/1997 Nam Bình Thuận 15540330034

26 TA526 Ngô Thị Thanh Kiều 24/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650103030

27 TA527 Mai Thị Thanh Lam 19/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103032
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28 TA528 Huỳnh Thị Liễu 08/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650107016

29 TA529 Nguyễn Anh Hoàng Linh 12/04/1998 Nam Bình Thuận 1651010014

30 TA530 Đào Thị Huyền Linh 14/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650103035

31 TA531 Nguyễn Thị Thanh Loan 11/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020092

32 TA532 Nguyễn Thế Lực 02/03/1998 Nam Bình Thuận 1651010017

33 TA533 Nguyễn Thị K Mưa 14/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750107058

34 TA534 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 14/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010147

35 TA535 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010048

36 TA536 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103053

37 TA537 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103045

38 TA538 Trương Thị Phương Nhi 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 1554010053

39 TA539 Phạm Thị Yến Nhi 08/10/1998 Nữ Đồng Nai 1650103051

40 TA540 Phạm Thị Ngọc Phương 29/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650107019

   Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 40 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI





                              


